Biểu 03/CP
TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm …..)
Đơn vị: triệu đồng

	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo nguồn cấp kinh phí

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn trong nước ngoài ngân sách nhà nước
	Nguồn

Nước ngoài

	
	
	
	Trung ương
	Địa phương
	
	

	A
	B
	1
	2
	
3
	4
	5

	1. Chi đầu tư phát triển KH&CN
	01
	
	
	
	
	

	2. Chi sự nghiệp KH&CN
	02
	
	
	
	
	

	2.1. Chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	03
	
	
	
	
	

	2.2. Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
	04
	
	
	
	
	

	Trong đó:         - Cấp quốc gia
	05
	
	
	
	
	

	                         - Cấp bộ
	06
	
	
	
	
	

	                         - Cấp tỉnh
	07
	
	
	
	
	

	                         - Cấp cơ sở
	08
	
	
	
	
	

	2.3. Chi sự nghiệp KH&CN khác
	09
	
	
	
	
	

	3. Chi khác cho KH&CN
	10
	
	
	
	
	

	4. Kinh phí do tài trợ của tổ chức, cá nhân
	11
	
	X
	X
	X
	X

	5. Tổng kinh phí thu sự nghiệp/thu hoạt động khoa học và công nghệ

(thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả nghiên cứu, bán sản phẩm, đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ khác và sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là  kết quả nghiên cứu )
	12
	
	X
	X
	X
	X

	6. Tổng doanh thu
	13
	
	X
	X
	X
	X

	7. Số tiền nộp thuế
	14
	
	X
	X
	X
	X

	8. Thu nhập bình quân tháng của cán bộ, công nhân viên
	15
	
	X
	X
	X
	X


*Không ghi vào ô đánh dấu X
	Người lập biểu
	.........., ngày .........  tháng .....năm.....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


2
1

